Bảng hỏi thông tin: Tình hình thực hiện Quyết định 1393/QĐ-TTg về 
Chiến lược tăng trưởng xanh tại các đô thị từ loại IV trở lên

 (Kèm theo công văn số       /BXD-PTĐT ngày    tháng   năm 2015)

1. Tên đô thị…………………………………………………………………………

2. Loại đô thị………………………………………….………….………………….

3. Tỉnh…………………………………………………………………………….....

4. Thông tin chung của đô thị (theo số liệu chính thức hàng năm):
	STT
	Nội dung
	2012
	2013
	2014
	Ghi chú

	1
	Tổng diện tích đơn vị hành chính của đô thị (ha)
	
	
	
	

	2
	Tổng Quy mô dân số đô thị (người)
	
	
	
	

	
	      - Khu vực Nội thị
	
	
	
	

	
	      - Khu vực Ngoại thị
	
	
	
	

	
	      -  Tỷ lệ đô thị hóa (%)
	
	
	
	

	3
	Thu nhập bình quân đầu người/năm (đồng)
	
	
	
	

	4
	Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (GRDP)
	
	
	
	

	
	Tốc độ tăng trưởng hàng năm
	
	
	
	

	5
	Cơ cấu kinh tế theo ngành (theo thống kê)
	
	
	
	

	
	Công nghiệp, xây dựng (đơn vị %)
	
	
	
	

	
	Trong đó      - Công nghiệp khai khoáng
	
	
	
	

	
	                     - Công nghiệp sản xuất 
	
	
	
	

	
	                     - Công nghiệp chế biến
	
	
	
	

	
	Thương mại, dịch vụ
	
	
	
	

	
	Trong dó     - Thương mại
	
	
	
	

	
	                    - Dịch vụ
	
	
	
	

	
	Nông nghiệp
	
	
	
	

	
	 Trong đó    - Trồng trọt
	
	
	
	

	
	                    - Chăn nuôi
	
	
	
	

	6
	Diện tích đất xây dựng đô thị
	
	
	
	

	
	 -    Theo QHCXD được duyệt
	
	
	
	

	
	· Diện tích đất khu công nghiệp
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp/cụm công nghiệp
	
	
	
	

	7
	Tổng số lao động 
	
	
	
	

	
	Trong đó    - Tỷ lệ trình độ qua đào tạo
	
	
	
	

	
	                   - Tỷ lệ lao động có việc làm
	
	
	
	

	8 
	Tài chính đô thị
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Thu 
	
	
	
	

	
	                 - Chi
	
	
	
	


5. Thành phố /thị xã đã có các định hướng, nghị quyết, chiến lược, chương trình liên quan đến việc thực hiện chính sách tăng trưởng xanh 
   Chưa có:   

   Đã có, đề nghị ghi cụ thể Quyết định, Nghị quyết ……………… …………………………
……………………………………………………………………………………………………
Khác: Đề nghị nêu các Quyết định, nghị quyết liên quan đến nội dung dưới đây:
· Tiết kiệm năng lượng 

· Giảm phát thải khí nhà kính

· Biến đổi khí hậu.

· Xanh – sạch – đẹp

· Tiết kiệm tài nguyên

· Khác…………………………………………………………….

6. Thành phố/thị xã có tổ chức nào hỗ trợ để xây dựng chính sách tăng trưởng xanh cho đô thị chưa?
Chưa
Có , tên tổ chức hỗ trợ……………………………………………………........................
Mô tả vắn tắt nguồn kinh phí dự án………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
7. Để thực hiện mục tiêu đô thị tăng trưởng xanh, những biện pháp nào sau đây sẽ phù hợp với điều kiện địa phương (đánh dấu X vào các lựa chọn)
Sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Xanh hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua phát triển công nghệ xanh; phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên; áp dụng các biện pháp sản xuất sạch.
Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững.
Bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên.
Cải tổ và áp dụng các công cụ kinh tế.
Xây dựng và thực hiện các chỉ số sinh thái.
Biện pháp khác: ………………………………………………………………………….
               Ghi chú: Nội dung này phục vụ mục tiêu nghiên cứu không giá trị đại diện ý kiến chính thức.

8. Đề xuất hỗ trợ từ Trung ương và các tổ chức quốc tế trong xây dựng đô thị tăng trưởng xanh trong giai đoạn tới.
8.1. Hỗ trợ từ Trung ương

· Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh:     Không           Có        ; 

Mô tả tóm tắt ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
· Các công cụ quản lý, điều hành:                Không           Có        ; 

Mô tả tóm tắt ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
· Các bài học kinh nghiệm thực tế: :             Không           Có        ; 

Mô tả tóm tắt ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
· Đào tạo, nâng cao năng lực:                       Không           Có         

Mô tả tóm tắt …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
· Các dự án đầu tư ưu tiên: :                        Không            Có        
Mô tả dự án cần hỗ trợ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
· Các đề nghị khác…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
8.2. Hỗ trợ từ Tổ chức Quốc Tế

· Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh:     Không            Có         

Mô tả tóm tắt ……….………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………..
· Các công cụ quản lý, điều hành:                Không             Có         

Mô tả tóm tắt ………….…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………......
· Các bài học kinh nghiệm thực tế: :             Không            Có         

Mô tả tóm tắt …………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
· Đào tạo, nâng cao năng lực:                       Không             Có         

Mô tả tóm tắt ……………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
· Các dự án đầu tư ưu tiên: :                        Không              Có        
Mô tả dự án cần hỗ trợ……………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………
· Các đề nghị khác………………………………………………………………………….








………., ngày……tháng …..năm 2015

      UBND THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

        (Ký tên, đóng dấu xác nhận)

Ghi chú: Nếu đô thị đã có các dự án ưu tiên được phê duyệt, đề nghị gửi kèm theo bảng hỏi này. Xin vui lòng gửi bảng hỏi này về địa chỉ: Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng trước ngày 15/5/2015 để CụcPhát triển đô thị tổng hợp làm việc với các cơ quan liên quan. Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Lê Hồng Thủy, điện thoại 0983033468, email lehongthuy1974@gmail.com; chị Trần Lâm Hà, điện thoại: 0912370685, email:  tranlamha@gmail.com
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